
CAPTOGASTRIL® là thiết bị y tế dạng bột tan trong miệng, 
được đóng gói trong từng gói nhỏ (s�ck pack), giúp làm giảm 
các triệu chứng do rối loạn �êu hóa và tăng acid dạ dày như 
ợ nóng, trào ngược, đầy hơi, buồn nôn, khó �êu…

ĐẶC ĐIỂM, THÀNH PHẦN VÀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỦA 
THIẾT BỊ Y TẾ
Nhiều yếu tố như chế độ ăn uống không cân đối, căng thẳng, 
điều trị thuốc kéo dài, sử dụng thực phẩm và đồ uống gây 
tăng độ acid, có thể dẫn đến các triệu chứng liên quan đến 
tăng acid dạ dày hoặc rối loạn �êu hóa như buồn nôn, đầy 
hơi, cảm giác no tức sau ăn, trào ngược acid và ợ nóng.

CƠ CHẾ TÁC DỤNG
CAPTOGASTRIL® s�ck pack chứa simethicone, một chất 
chống tạo bọt có hoạt �nh bề mặt, giúp làm giảm sức căng bề 
mặt của các bóng khí trong chất nhầy và dịch �êu hóa hiện 
diện trong dạ dày và ruột, giúp làm vỡ các bóng khí này và 
ngăn ngừa sự hình thành mới. Nhờ đó, lượng khí dư thừa có 
thể dễ dàng được dẫn lưu và loại bỏ khỏi đường �êu hóa.

Ngoài ra, natri bicarbonate, magnesi carbonat và magnesi 
hydroxit giúp trung hòa �nh trạng tăng acid dạ dày. Bên cạnh 
đó, với hiệu ứng sủi dễ chịu do sự hiện diện của natri bicar-
bonate và acid citric, CAPTOGASTRIL® s�ck pack giúp mang 
lại cảm giác nhẹ bụng.

BẢO QUẢN
CAPTOGASTRIL® s�ck pack cần được bảo quản nơi khô ráo, 
thoáng mát. Bảo quản ở nhiệt độ phòng, không quá 25°C. 
Không sử dụng sản phẩm nếu gói bị hư hỏng. Tránh xa tầm tay 
trẻ em.

HẠN SỬ DỤNG
Không sử dụng sản phẩm sau ngày hết hạn ghi trên bao bì. 
Ngày hết hạn áp dụng cho sản phẩm còn nguyên vẹn và được 
bảo quản đúng cách.

XỬ LÝ RÁC THẢI
Thiết bị đã hết hạn hoặc cần loại bỏ phải được xử lý theo quy 
định về quản lý rác thải y tế của cơ quan địa phương. Tuyệt đối 
không vứt bỏ sản phẩm hoặc bao bì ra môi trường.
Ngày cập nhật lần cuối: 07/2024

NHÀ SẢN XUẤT:
SIIT S.r.l.
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio (MI), Ý

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM:
Công ty TNHH Thương mại Trí Khang, 20/12 ngõ 36 Phương 
Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà nội.

CẢNH BÁO VÀ CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Trẻ từ 6 đến 18 tuổi chỉ nên sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn 
của bác sĩ. Phụ nữ mang thai hoặc cho con bú cần tham khảo ý 
kiến bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm.
Sản phẩm có chứa muối natri và magnesi – cần hỏi ý kiến bác sĩ 
nếu đang điều trị thuốc hoặc tuân thủ chế độ ăn uống đặc biệt. 
Thời gian cần thiết để đạt hiệu quả mong muốn phụ thuộc vào 
nguyên nhân gây dư thừa khí.
Không phù hợp với bệnh nhân bị tăng natri máu hoặc tăng 
magnesi máu. Nếu bị tăng huyết áp, chỉ sử dụng sản phẩm sau khi 
đã tham khảo ý kiến bác sĩ.
Không sử dụng sản phẩm quá 30 ngày liên �ếp nếu triệu chứng 
vẫn còn, cần hỏi ý kiến bác sĩ.
Không dùng sản phẩm nếu có �ền sử dị ứng hoặc không dung nạp 
với bất kỳ thành phần nào.
Mỗi gói s�ck pack chỉ sử dụng một lần, mở ra ngay trước khi dùng.

THÀNH PHẦN
Thành phần hoạt �nh: simethicone (80mg), magnesi hydroxit 
(150mg), magnesi carbonat (100mg), natri bicarbonate 
(135mg) 
Tá dược: xylitol, acid citric, sorbitol, hương chanh, silic dioxit, 
�nh dầu gừng (dùng làm hương liệu), sucralose, acesulfame K, 
natri saccharin.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Để hỗ trợ �êu hóa bình thường: 1 gói sau hai bữa ăn chính, 
tối đa 2 gói mỗi ngày.
Để giảm �nh trạng tăng acid dạ dày: 2 gói sau hai bữa ăn 
chính, tối đa 4 gói mỗi ngày.
Dùng bằng cách đổ trực �ếp bột từ gói vào miệng và để tan 
dần.
Lưu ý: Trẻ từ 6 đến 18 tuổi chỉ nên sử dụng sản phẩm theo 
hướng dẫn của bác sĩ. Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con 
bú cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN
Liều dùng cần thiết để đạt được hiệu quả điều trị hầu như 
không gây tác dụng phụ. Sản phẩm có thể gây tác dụng 
nhuận tràng nhẹ do chứa xylitol.

TƯƠNG TÁC VỚI THUỐC VÀ THỰC PHẨM BỔ SUNG
Do có chứa các chất hấp phụ, CAPTOGASTRIL® s�ck pack có 
thể làm chậm hoặc giảm hấp thu các thuốc dùng đồng thời. 
Ví dụ, có thể ảnh hưởng đến các thuốc kháng acid, thuốc 
chống động kinh, kháng sinh, thuốc điều trị �ểu đường và 
thuốc tuyến giáp như levothyroxine. Cũng nên dùng sản 
phẩm cách các viên tránh thai ít nhất 2 giờ. Trong mọi trường 
hợp, luôn được khuyến cáo mạnh mẽ là tham khảo ý kiến bác 
sĩ trước khi bắt đầu sử dụng thiết bị y tế có khả năng hấp phụ 
như CAPTOGASTRIL® s�ck pack.
Hiện chưa ghi nhận tương tác với thực phẩm bổ sung. Tuy 
nhiên, theo nguyên tắc chung, tất cả các loại thực phẩm bổ 
sung bao gồm vitamin, dưỡng chất, thảo dược và thuốc vi 
lượng đồng căn nên được dùng cách CAPTOGASTRIL® s�ck 
pack ít nhất hai giờ.
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